
	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”

KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023
Khối thi: 5 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 15/11/2022
Ca 3: 15g 5 đến 15g 50
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Nguyễn Gia Khánh
	5A
	8745871
	
	
	

	2
	Trần Khánh Linh
	5A
	2398329
	
	
	

	3
	Võ Ngọc Anh Thư
	5A
	8471483
	
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Hà
	5A
	2419232
	
	
	

	5
	Nguyễn Gia Bảo
	5A
	2632991
	
	
	

	6
	Nguyễn Danh Hải Phong
	5A
	2621382
	
	
	

	7
	Đặng Bảo Lâm
	5A
	11586603
	
	
	

	8
	Nguyễn Quang Minh
	5A
	8279959
	
	
	

	9
	Nguyễn Tiến Minh
	5A
	8611817
	
	
	

	10
	Nguyễn Minh Châu
	5A
	1143758
	
	
	

	11
	Phạm Mai Khanh
	5A
	9729686
	
	
	

	12
	Nguyễn Nguyên Khôi
	5A
	1250874
	
	
	

	13
	Phạm Minh nhi
	5A
	9703983
	
	
	

	14
	Dương Minh Hiển
	5A
	8530907
	
	
	

	15
	Phan Nguyễn Tuệ Anh
	5A
	12365492
	
	
	

	16
	Đặng Phạm Minh Nhật
	5A
	8567310
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Minh Hà
	5A
	2398333
	
	
	

	18
	Nguyễn Thái Minh 
	5B
	8456741
	
	
	

	19
	Lê Nhật Minh 
	5B
	8750781
	
	
	

	20
	Nguyễn Gia Linh 
	5B
	11236084
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Ký, đóng dấu)


	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP


             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”

KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023

Khối thi: 5 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 15/11/2022

Ca 4: 15g 55 đến 16g 30
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Nguyễn Hoàng Anh
	5C
	1299084
	
	
	

	2
	Nguyễn Trần Gia Bảo
	5C
	1029530
	
	
	

	3
	Lý Lan Chi
	5C
	8592177
	
	
	

	4
	Nguyễn Minh Nhật
	5C
	1029721
	
	
	

	5
	Nguyễn Khánh Hà
	5C
	10639099
	
	
	

	6
	Đỗ Khánh Hà
	5C
	8892398
	
	
	

	7
	Phạm Hoàng Nam
	5C
	1030643
	
	
	

	8
	Đỗ Diệu Thảo
	5C
	8906334
	
	
	

	9
	Nguyễn Minh Đức
	5C
	1247420
	
	
	

	10
	Hoàng Khánh Ngọc
	5D
	8485038
	
	
	

	11
	Lữ Vương Gia Huy
	5D
	11536049
	
	
	

	12
	Nguyễn Hoàng Nam
	5D
	8504073
	
	
	

	13
	Hồ Diên Tấn Phong
	5D
	11524637
	
	
	

	14
	Nguyễn Phương Thảo
	5D
	9882434
	
	
	

	15
	Nguyễn Phúc Nguyên
	5D
	10350149
	
	
	

	16
	Kiều Bảo Châu
	5D
	11418956
	
	
	

	17
	Lê Nguyễn Khánh An
	5D
	11425112
	
	
	

	18
	Bùi Nguyễn Nhật Minh
	5D
	11983211
	
	
	

	19
	Vũ Thị Thanh Hằng
	5D
	11745026
	
	
	

	20
	Vy Đỗ Hiền Trang
	5D
	12466048
	
	
	

	21
	Nguyễn Hưng Long
	5D
	8241250
	
	
	

	22
	Chu Hoàng Lân
	5D
	10705497
	
	
	

	23
	Hoàng Tấn Phát
	5D
	8482703
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.

Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Ký, đóng dấu)


2

